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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 79/2022/HSST 

Ngày: 17/05/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Với Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 - Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Đồng Trƣng 

Các hội thẩm nhân dân:  

   1. Ông Trần Ngọc Thịnh 

                                                   2. Bà Nguyễn Thị Diệp Anh 

- Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Thảo.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hoàn Kiếm tham gia phiên toà:  

Ông Quách Tiến Dũng    - Kiểm sát viên 

Ngày 17 tháng  05 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 76/202/TL-HSST ngµy 20 tháng 04 năm 

2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 76/2019/QĐXX- ST ngày 

05/5/2022 đối với bị cáo:  

Trần Đức T; Sinh năm: 1959; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; 

HKTT: Số 104 Trần Nhật Duật, phường H, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không;  Con ông: Trần Đức Vũ, sinh năm: 1931 (đã chết); Con 

bà: Nguyễn Thị Duyên, sinh năm: 1939; Có vợ là: Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh 

năm 1962; Có 02 con lớn sinh năm 2086, nhỏ sinh năm 1987 

        Nhân thân : không có tiền án, tiền sự 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày: 27/12/2021 

Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1- Công an T phố Hà Nội 

Có mặt tại phiên tòa 

* Ngƣời bị hại: Ông Trần Q.A, sinh năm 1972 (đã chết)  

Địa chỉ: 104 Trần Nhật Duật, phường H, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

* Ngƣời đại diện hợp pháp cho ngƣời bị hại:  

1. Anh Trần H.A- sinh ngày 18/3/2003 (con trai ông Trần Q.A) 

Địa chỉ: Số 106 Hàng Bạc, phường H, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Có mặt tại phiên tòa 

2. Bà Nguyễn Thị D- sinh năm 1939 (mẹ đẻ ông Trần Q.A) 

Địa chỉ: 104 Trần Nhật Duật, phường H, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 

Nội. (Có mặt tại phiên tòa)  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 4/4/2021, Công an phường H, nhận được tin 

báo của quần chúng nhân dân về việc: Trần Đức T và ông Trần Q.A (Sinh năm: 

1972; Trú tại: 104 Trần Nhật Duật, phường H, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - là em 

ruột của T) đánh nhau tại nhà T và ông Q.A. Sau đó, T và ông Q.A được người 

dân đưa vào Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cấp cứu. Ngày 05/4/2021, anh 

Trần Đức Công (Sinh năm: 1987; Trú tại: 104 Trần Nhật Duật, phường H, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội - là con của T) lên Công an phường H trình báo về việc Trần 

Đức T gọi điện cho anh Công nói bị ông Q.A đánh bị thương, T đã cầm dao đâm 

ông Q.A và nhờ anh Công gọi cấp cứu.  

Tiến hành khám nghiệm hiện trường tại 104 Trần Nhật Duật, H, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội: Nơi xảy ra sự việc là nhà đầu tiên bên phải từ đầu ngõ vào. Căn 

nhà có 01 tầng và 01 tầng lửng đi bằng thang sắt lên xuống ở góc hướng Tây 

Nam của ngôi nhà. Tầng 1 căn nhà chia làm 2 phòng có vách ngăn được xây bằng 

bê tông, một phòng để ngủ sinh hoạt có kích thước 470 x 375 cm, cao 220 cm, 

phòng còn lại để lối đi lên tầng lửng và bếp. Tầng lửng được chia làm 2 phòng 

như trên, một phòng ngủ kích thước 420 x 370 cm, trần cao 160 cm, phòng còn 

lại để lối đi xuống tầng 1 kích thước 110 x 200 cm. Tại vị trí ký hiệu (1) của tầng 

lửng ghi nhận vùng chất màu nâu đỏ nghi máu trên diện 270 x 115 cm, điểm gần 

nhất của vùng máu phía nam cách tường hướng nam 70 cm, điểm gần nhất của 

vùng máu hướng tây cách tường phía tây của nhà 185 cm. Vùng chất màu nâu đỏ 

tập trung tại phía tây và nhỏ giọt ở phía đông, lẫn trong vùng chất màu nâu đỏ 

dưới sàn có quần áo vải và bông băng. Tại tầng 1 ghi nhận vùng chất màu nâu đỏ 

nghi máu ký hiệu (2) trên diện 240 x 110 cm. Điểm gần nhất của vùng chất hướng 

nam cách tường nam của nhà 30 cm, điểm gần nhất của vùng chất hướng tây cách 

tường tây nhà 250 cm, cùng chất có dạng nhỏ giọt. Vùng chất màu nâu đỏ tại tầng 

1 ký hiệu (3) trên diện 70 x 40 cm dạng tập trung, điểm gần nhất của vùng chất 

hướng nam cách tường nam 210 cm, điểm gần nhất của vùng chất hướng tây cách 

tường tây 170 cm. Tầng 1 tại vị trí cách tường nam 55cm, cách tường tây 230 cm 

phát hiện 01 lưỡi dao bằng kim loại sáng màu, trên thân dính vật chất màu nâu đỏ 

nghi máu ký hiệu (4). Tầng 1 tại vị trí cách tường nam 150 cm, cách tường tây 

230 cm phát hiện 01 chiếc điếu cày màu đen chất liệu bằng tre (gỗ) dài 65 cm, 

đường kính 4.5cm, điếu có hình trụ, một đầu bọc nhựa trong suốt, đầu còn lại bị 

vỡ có dây kim loại cuốn, trên thân điếu có chất màu nâu đỏ nghi máu. Tầng 1 tại 

vị trí cách tường nam 73 cm, cách tường tây 145 cm phát hiện 02 điếu cày bằng 

tre (gỗ) màu vàng dài 57 cm, đường kính 4.5 cm, diếu có hình trụ tròn, một đầu bị 

vỡ, trên thân điếu có chất màu nâu đỏ nghi máu. (BL 34-35) 

Thu giữ tại hiện trường: 01 lưỡi dao bằng kim loại sáng màu, kích thước 

10x2,5 cm; 01 cán dao bằng nhựa màu đen, kích thước 11x2,5 cm; 01 điếu cày 

màu đen, có chất liệu bằng gỗ dài 65 cm, đường kính 4,5 cm; 01 điếu cày hình trụ 

tròn màu vàng, có chất liệu bằng gỗ, dài 57 cm, đường kính 4,5 cm. 

Kiểm tra điện thoại của anh Trần Đức Công có nhiều cuộc gọi đến bằng 

ứng dụng Zalo của Trần Đức T cho anh Công trong thời gian từ 19 giờ 15 phút 

đến 19 giờ 50 phút ngày 4/4/2021. 
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Tại giấy chứng nhận thương tích số 1728 ngày 12/5/2021 của Bệnh viện 

Trung ương quân đội 108 đối với thương tích của ông Trần Q.A như sau: Vào 

viện lúc 21 giờ 10 phút ngày 04/4/2021, ra viện ngày 08/4/2021. Tình trạng 

thương tích lúc vào viện: Lơ mơ, mạch 130 lần/phút, huyết áp 65/40 mm Hg, thở 

ô xy gọng kính SpO2 95- 99%, kêu đau bụng nhiều. Hai phối rì rào phế nang rõ. 

Bụng có vết thương bên trái và dưới rốn dài 3 cm, lòi mạc nối lớn ra ngoài, nhiều 

máu mới đang chảy qua vết thương, ấn đau khắp bụng, phản ứng T bụng rõ. Tổn 

thương phát hiện khi mở bụng: Mở bụng theo đường trắng giữa trên và dưới rốn 

(đi qua vết thương T bụng dài 3 cm, bên trái, dưới rốn), kiểm tra thấy ổ bụng có 

800 ml dịch máu mới lẫn dịch tiêu hóa và khoảng 200 ml máu đông. Mạc nối lớn 

bị thủng, tá tràng đoạn III bị xuyên thủng 2 T, dạ dày bị xuyên thủng 2 T (các lỗ 

thủng rộng từ 1,5-2,5 cm), trong dạ dày, ruột non có nhiều máu. Một số nhánh 

của động mạch mạc treo tràng trên gần góc treitz bị đứt. Mạc treo tiểu tràng, đại 

tràng và phúc mạc T sau ổ bụng cũng bị tụ máu nhiều, nhất là bên trái. (BL 105) 

Tại bản kết luận giám định số 980/TTPY ngày 23/9/2021 của Trung tâm 

pháp y – Sở y tế Hà Nội kết luận: Thương tích của ông Trần Q.A: 01 vết thương 

dài 3cm cạnh rốn lệch trái có lộ mạc lớn kèm theo chảy máu. Các sẹo vết thương 

mổ , vết dẫn lưu 06%; Thủng mạc nối lớn đã phẫu thuật khâu cầm máu 21%; 

Thủng T tá tràng 02 lỗ (đầu trên ruột non) 26%; Thủng dạ dày 2 lỗ 26 %; Đứt một 

số nhánh động mạc treo tràng trên gần góc treizt; Nhiều khả năng các thƣơng 

tích do vật sắc gây nên. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe 59%. (BL 107-109) 

Tại bản kết luận giám định số 390/GĐTT-TTPY ngày 25/6/2021 kết luận: 

Nạn nhân Trần Q.A, sinh năm 1972 tử vong do: Nhồi máu nội tâm mạc tâm thất 

phải (nhồi máu cơ tim cấp) dẫn đến suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn 

nhân có chấn thương vùng bụng đã phẫu thuật, biến chứng viêm tụy, thể tạng suy 

kiệt và chưa loại trừ viêm phúc mạc. (BL 111-114) 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 1703 ngày 18/5/2022 của Bệnh viện 

Trung ương quân đội 108 đối với thương tích của Trần Đức T như sau: Tỉnh, tiếp 

xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Glasgow 15 điểm. Nhiều vết thương 

lớn vùng trán đỉnh, kích thước 5-10 cm, bờ nham nhở, bề mặt tương đối sạch, 

chảy máu nhiều, còn một điểm chảy máu nhỏ, đã xử lí khâu cầm máu, không thấy 

lộ xương vỡ, sờ thấy xương sọ vững. Cổ, lưng, ngực, khung chậu vững. Bụng 

mềm, không có phản ứng cơ. Tứ chi vận động bình thường. Các cơ quan khác 

chưa phát hiện bất thường. (BL 106) 

Tại bản kết luận giám định số 975/TTPY ngày 23/9/2021 của Trung tâm 

pháp y – Sở y tế Hà Nội kết luận thương tích của Trần Đức T: Các sẹo vết thương 

phần mềm vùng trán hai bên trong chân tóc 04%; Các sẹo vết thương phần mềm 

vùng trán hai bên ngoài chân tóc 14 %; Nhiều khả năng các thƣơng tích do vật 

tày có cạnh gây nên. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe 18%. (BL 127-128) 

Tại bản kết luận giám định số 3555/PC09-SH ngày 04/5/2021, của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an T phố Hà Nội kết luận: Mẫu máu thu của Trần Đức T, 

thuộc nhóm máu B; Mẫu máu thu của Trần Q.A thuộc nhóm máu B; Trên lưỡi 

dao bằng kim loại sáng màu dài 10cm, bản rộng lưỡi dao 2,5cm có dính máu 

người, do lượng dấu vết ít nên không xác định được nhóm máu; Trên cán dao 

nhựa màu đen dài 11cm, bản rộng 2,5cm có dính máu người, do lượng dấu vết ít 
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nên không xác định được nhóm máu; Trên điếu cày màu đen, dài 65cm, đường 

kính 4,5cm có dính máu ngƣời, thuộc nhóm máu B; Trên điếu cày màu vàng, 

dài 57cm, đường kính 4,5cm, một đầu bị vỡ có dính máu ngƣời, thuộc nhóm 

máu B. (BL 135) 

Tại bản kết luận giám định số 3118/KL-PC09-Đ3 ngày 20/4/2021 của 

Phòng kỹ thuật hình sự - Công an T phố Hà Nội kết luận: Trên 01 lưỡi dao bằng 

kim loại sáng màu, kích thước (10x2,5)cm, trên thân lưỡi dao có dính chất màu 

nâu đỏ (nghi là máu) gửi giám định không phát hiện thấy dấu vết đường vân; 

Trên 01 (một) cán dao bằng nhựa màu đen, kích thước (11x2,5)cm gửi giám định 

không phát hiện thấy dấu vết đường vân; Trên 01 (một) điếu cày màu đen, có chất 

liệu bằng gỗ, dài 65cm, đường kính 4,5cm, điếu cày có hình trụ tròn, một đầu có 

bọc nhựa trong suốt, đầu còn lại bị vỡ và có quấn bằng dây kim loại, trên thân 

điếu cày có dính chất màu nâu đỏ (nghi là máu) gửi giám định không phát hiện 

dấu vết đường vân; Trên 01 (một) điếu cày hình trụ tròn màu vàng, có chất liệu 

bằng gỗ, dài 57cm, đường kính 4,5cm, một đầu bị vỡ, trên thân của điếu cày và 

đầu còn lại có dính chất màu nâu đỏ (nghi là máu) gửi giám định không phát hiện 

dấu vết đường vân. (BL 134) 

Ngày 24/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm ra 

lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức T. Tại cơ quan điều tra, Trần Đức T 

khai: T và Q.A là hai anh em ruột cùng ở tại số nhà 104 Trần Nhật Duật, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, T ở tầng lửng, ông Q.A ở tầng 1. Do thường xuyên mâu 

thuẫn về vấn đề chi phí sinh hoạt (ông Q.A không đóng tiền điện), lo sợ sẽ xảy ra 

đánh nhau với ông Q.A nên T luôn mang theo người 01 con dao gọt hoa quả để tự 

vệ. Khoảng 19 giờ ngày 4/4/2021, T đi xuống tầng 1 đi vệ sinh thì bị ông Q.A 

dùng điếu cầy đánh liên tiếp vào đầu khiến T ngã ra sàn nhà. Thấy T bị ngã, ông 

Q.A tiếp tục lao vào dùng điếu cầy đánh vào đầu T. T lấy con dao mang theo 

người đâm một nhát về phía ông Q.A. Sau khi đâm, T thấy ông Q.A ngã ra sàn, T 

bò lên gác xép và gọi điện cho con trai là anh Trần Đức Công để gọi xe cấp cứu. 

Ông Trần Q.A khai: Khoảng 20 giờ ngày 03/4/2021, Trần Đức T đi từ trên 

tầng lửng xuống chửi ông Q.A về việc không đóng tiền điện. Trong khi hai bên 

cãi lộn, T cầm dao đe dọa ông Q.A, ông Q.A cầm điếu cầy đe dọa lại. Sau đó, ông 

Q.A bỏ đi ra ngoài. Tối ngày 04/4/2021, ông Q.A về nhà ngủ, khi đang ngủ thì bị 

T cầm dao đâm vào bụng. Ông Q.A theo phản xạ dùng chân đạp T ra và lấy điếu 

cầy vụt nhiều nhát vào đầu T khiến T ngã xuống đất. Sau đó ông Q.A bỏ chạy ra 

đến đường thì bị bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu. Ông Q.A đề nghị Cơ 

quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Ngày 27/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành thực nghiệm điều 

tra:  

Trần Đức T khai: T đi cầu thang từ tầng lửng xuống tầng 1 mở cửa định 

đi ra ngoài thì bị ông Q.A gọi quay lại. Ông Q.A cầm điếu cày vụt liên tiếp vào 

đầu T khiến T ngã ra đất (T không nhớ chính xác ông Q.A cầm điếu cày tay nào, 

mấy cái điếu cầy, vụt bao nhiêu phát). T ngã ra đất, nằm ngửa ở khu vực giữa 

phòng. Ông Q.A tiếp tục dùng điếu cày vụt từ trên xuống dưới về phía T. T dùng 

tay trái đưa lên đỡ, tay phải lấy dao dắt ở cạp quần đâm 1 nhát về phía bụng ông 
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Q.A. Ông Q.A sau khi bị đâm ngã về phía tây hiện trường. T bỏ đi lên gác xép 

gọi điện cho anh Công báo về việc vừa đâm ông Q.A;  

Ông Trần Q.A khai: khi đang nằm thì bị Trần Đức T lao vào dùng dao 

đâm vào bụng. Ông Q.A dùng chân đạp T ra rồi lấy điếu cầy vụt liên tiếp về phía 

T khiến T ngã ra đất. Sau đó, ông Q.A đi ra ngoài cửa nhờ gọi cấp cứu. Đến ngày 

05/5/2021, ông Q.A tử vong do các vết thương gây nên.(BL 112-113) 

Anh Âu Tuấn Phong (Sinh năm: 1994; Trú tại: Tổ 2 Việt Hưng, Long Biên, 

Hà Nội) khai: Khoảng 19 giờ 20 ngày 04/4/2021, anh Phong đang bán hàng tại 

106 Trần Nhật Duật thì thấy ông Q.A ôm bụng bị chảy máu đi bộ ra và nhờ anh 

Phong gọi hộ cấp cứu. Trước thời điểm xảy ra sự việc, ông Q.A thường xuyên 

trong trạng thái say xỉn và đi kiếm người gây sự, đánh nhau. 

Ông Trịnh Tiến Dũng (Sinh năm: 1951; Trú tại: 104 Trần Nhật Duật, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội) khai: Ông Dũng là hàng xóm của ông T và ông Q.A, ông 

Dũng thường xuyên thấy ông T và ông Q.A xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và đã 

được Công an nhắc nhở nhưng không thay đổi. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 

04/4/2021, ông Dũng chuẩn bị đi ra ngoài thì nhìn thấy trước cửa nhà T và ông 

Q.A có Công an và bác sĩ đang băng bó phần đầu cho T và đưa T đi cấp cứu. 

Anh Trần Hán Anh (Sinh: 18/3/2003; Trú tại: 106 Hàng Bạc, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội - là con ông Q.A) có đơn đề nghị xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho Trần Đức T.  

Bà Nguyễn Thị Duyên (Sinh năm: 1939; Trú tại: 104 Trần Nhật Duật, 

phường H, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - là mẹ của T và ông Q.A) khai: Sau khi ông 

Q.A được cấp cứu tại bệnh viện về thì T đã thanh toán viện phí và tiền thuốc cho 

ông Q.A. T là người trực tiếp chăm sóc cho ông Q.A trong quá trình điều trị tại 

nhà. Bà Duyên xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Trần Đức T. 

   Tại bản cáo trạng số 67/CT – VKS ngày 15/4/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Hoàn Kiếm truy tố Trần Đức T về tội “Cố ý gây thương tích”  theo quy 

định tại điểm a ( dẫn chiếu điểm điểm a khoản 1) khoản 4 Điểu 134 Bộ luật hình 

sự. 

* Tại phiên toà: Bị cáo khai nhận toàn bộ các hành vi phạm tội như bản cáo 

trạng đã nêu và  đề nghị Toà án xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

 Người đại diện hợp pháp cho người bị hại anh Trần Hán Anh, bà Nguyễn 

Thị Duyên: không có yêu cầu gì về dân sự, về phần hình phạt đề nghị HĐXX 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo Trần Đức T về tội “Cố ý gây thương tích”  theo quy định tại 

điểm a (dẫn chiếu điểm điểm a khoản 1) khoản 4 Điểu 134 Bộ luật hình sự. 

 Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, nhân thân và các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: T khẩn khai báo; phạm tội 

trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân 

gây ra, sau khi gây thương tích bị cáo đã tự nguyện chăm sóc và chi trả các chi 

phí chữa bệnh cho người bị hại, gia đình người bị hại có đề nghị giảm nhẹ hình 

phạt nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a (điểm a khoản 1) khoản 4 Điều 

134, điểm e,s khoản 1 điều 51 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự  xử 

phạt bị cáo mức án từ  07 năm 06 tháng tù đến 08 năm tù.  
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Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Tại phiên tòa anh Trần Hán Anh, và 

bà Nguyễn Thị Duyên  không yêu cầu bị cáo bồi thường về dân sự nên không 

xem xét. 

Về tang vật: Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 lưỡi dao bằng kim loại sáng màu, 

kích thước 10x2,5 cm; 01 cán dao bằng nhựa màu đen, kích thước 11x2,5 cm; 01 

điếu cày màu đen, có chất liệu bằng gỗ dài 65 cm, đường kính 4,5 cm, hình trụ 

tròn, một đầu bọc nhựa, thân điếu bị vỡ có quấn dây kim loại; 01 điếu cày hình 

trụ tròn màu vàng, có chất liệu bằng gỗ, dài 57 cm, đường kính 4,5 cm, một đầu 

điếu bị vỡ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà, bị cáo Trần Đức T đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai  

nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng và các 

tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó có đủ cơ sở kết luận: Do có 

mâu thuẫn từ trước trong việc sinh hoạt hàng ngày và thường xuyên xảy ra xô xát. 

Khoảng 19 giờ ngày 04/4/2021, ông Trần Q.A dùng điếu cày đánh liên tiếp vào 

đầu T khiến T bị tổn hại sức khỏe 18%. Trần Đức T có hành vi dùng dao gọt hoa 

quả có lưỡi bằng kim loại dài khoảng 21x2,5 cm đâm một phát vào vùng bụng 

trái của ông Q.A khiến ông Q.A bị tổn hại sức khỏe 59%, sau đó tử vong do: 

Nhồi máu nội tâm mạc tâm thất phải (nhồi máu cơ tim cấp) dẫn đến suy tuần 

hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có chấn thương vùng bụng đã phẫu thuật, 

biến chứng viêm tụy, thể tạng suy kiệt và chưa loại trừ viêm phúc mạc tại 104 

Trần Nhật Duật, phường H, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Hành vi gây thương tích với tỷ lệ 59%  cho ông Trần Q.A của bị cáo là 

hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khoẻ của người khác được 

pháp luật bảo vệ, phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. Ông Trần Q.A đã tử 

vong do: Nhồi máu nội tâm mạc tâm thất phải (nhồi máu cơ tim cấp) dẫn đến suy 

tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có chấn thương vùng bụng đã phẫu 

thuật, biến chứng viêm tụy, thể tạng suy kiệt và chưa loại trừ viêm phúc mạc . 

Hành vi dùng dao có lưỡi bằng kim loại gây thương tích của bị cáo dẫn đến hậu 

quả: „làm chết người‟ nên tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 

4 Điều 134 (dẫn chiếu điểm điểm a khoản 1) Bộ luật hình sự. 

Bị cáo đã trưởng T, đáng lẽ phải hiểu biết các quy định của pháp luật về 

việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người. Tuy nhiên bị cáo vẫn 

cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy cần thiết phải áp dụng hình phạt  nghiêm 

khắc đối với bị cáo để giáo dục, cải tạo cũng như phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét đến các tình tiết giảm 

nhẹ: T khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội trong trường hợp bị kích động về 

tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, sau khi gây thương tích bị 

cáo đã tự nguyện chăm sóc và chi trả các chi phí chữa bệnh cho người bị hại, gia 

đình người bị hại có đề nghị giảm nhẹ hình phạt nên Hội đồng xét xử áp dụng 
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các  điểm e,s khoản 1 điều 51 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự  để giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo.  

- Về trách nhiệm dân sự:  Người đại diện hợp pháp của người bị hại không 

yêu cầu nên không xem xét. 

- Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, của 

Điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử hợp pháp 

- Về tang vật: tịch thu tiêu hủy: 01 lưỡi dao bằng kim loại sáng màu, kích 

thước 10x2,5 cm; 01 cán dao bằng nhựa màu đen, kích thước 11x2,5 cm; 01 điếu 

cày màu đen, có chất liệu bằng gỗ dài 65 cm, đường kính 4,5 cm, hình trụ tròn, 

một đầu bọc nhựa, thân điếu bị vỡ có quấn dây kim loại; 01 điếu cày hình trụ tròn 

màu vàng, có chất liệu bằng gỗ, dài 57 cm, đường kính 4,5 cm, một đầu điếu bị 

vỡ. 

- Án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và 

có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật  

Người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật 

 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Đức T phạm tội “Cố ý gây thƣơng tích” . 

2. Áp dụng:  

+  Điểm a khoản 4 (thuộc trường hợp điểm a khoản 1)  Điều 134 Bộ luật 

hình sự, điểm  e,s  khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38,Điều 46 Bộ luật hình 

sự; 

+ Điều 46, 106, 135, 331, 333 - Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

+ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Xử phạt: bị cáo Trần Đức T 07(bảy) năm 06(sáu) tháng tù 

Thời hạn tù tính từ ngày 27/12/2021. 

3. Tang vật: Tịch thu tiêu hủy: 01 lưỡi dao bằng kim loại sáng màu, kích 

thước 10x2,5 cm; 01 cán dao bằng nhựa màu đen, kích thước 11x2,5 cm, bị gẫy, 

đã cũ; 01 điếu cày màu đen, có chất liệu bằng gỗ dài 65 cm, đường kính 4,5 cm, 

bị vỡ dập, đã cũ; 01 điếu cày hình trụ tròn màu vàng, có chất liệu bằng gỗ, dài 57 

cm, đường kính 4,5 cm, bị vỡ dập, đã cũ. 

Tang vật hiện đang giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo 

biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 13/5/2022 

4. Án phí và quyền kháng cáo 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người đại diện hợp pháp cho  

người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm.  
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      Nơi nhận:  

- TAND T phố Hà Nội 

-  VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Công an quận Hoàn Kiếm 

- Chi cục THA quận Hoàn Kiếm; 

- Bị cáo, người đại diện hợp pháp cho người 

bị hại 

- Lưu HS, VP. 

 

T.M  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Phạm Đồng Trƣng 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


